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KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ II
Môn: Lịch sử - Địa lý lớp 7
Thời gian làm bài: 60 phút
I. MỤC TIÊU.
1. Về kiến thức
- Giúp học sinh ôn tập, củng cố những kiến thức môn Lịch Sử và môn Địa lí của học kì II.
2. Về năng lực
- HS hệ thống hóa và nắm được những kiến thức cơ bản của nội dung các chương học kì 2 về lịch sử và địa lý. Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hệ thống, đối chiếu, so sánh, làm bài kiểm tra.
3. Về phẩm chất
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác, trung thực, nghiêm túc.
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: 
Kết hợp kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận. Trắc nghiệm khách quan 40% (4 điểm), tự luận 60% (6 điểm)
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
1. Ma trận đề kiểm tra
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	
Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Địa lí

	1
	Châu Mỹ

	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ.
– Đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội của các khu vực châu Mỹ (Bắc Mỹ, Trung và Nam Mỹ).
– Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở các khu vực châu Mỹ.
	
2TN


	
	1TL(a)

	

	2
	Châu Đại Dương


	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Đại Dương.
– Đặc điểm thiên nhiên của các đảo, quần đảo và lục địa Ô-xtray-li-a.
– Một số đặc điểm dân cư, xã hội và phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên.
	2TN
	1TL 
	
	

	3
	Châu Nam Cực

	– Vị trí địa lí của châu Nam Cực.
– Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của châu Nam Cực.
	
	
	
	1TL(b)

	Số câu/ loại câu
	4 câu TN
	1 câu TL
	1 câu (a) TL
	1 câu TL (b)

	Tỉ lệ %
(50%=5,0 điểm)
	20%
(2,0đ)
	20%
(2,0đ)
	15%
(1,5đ)
	5%
(0,5đ)

	Phân môn lịch sử

	1
	Việt Nam từ thế kỉ XIII đến đầu thế kỉ XV: thời Trần, Hồ
	- Thời Trần.
- Thời Hồ
	2TN
	
	
	

	2
	Khởi nghĩa Lam (1418 –1427)
	- Một số sự kiện tiêu biểu của khởi nghĩa Lam Sơn
	1TN
	1TL
	
	

	3
	Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527)
	- Sự thành lập vương triều Lê Sơ.
- Tình hình KT-XH 
- Phát triển văn hóa, giáo dục.
	1TN
	
	1TL(a)

	1TL(b)

	Số câu/ loại câu
	4 câu TN
	1 câu TL
	1 câu (a) TL
	1 câu TL (b)

	Tỉ lệ %
(50%=5,0 điểm)
	20%
(2,0đ)
	10%
(1,0đ)
	5%
(0,5đ)
	5%
(0,5đ)

	Tổng số câu
	8
	2
	1
	1

	Tổng tỉ lệ %
	40%
(4,0đ)
	30%
(3,0đ)
	20%
(2,0đ)
	10%
(1,0đ)


B. Bảng đặc tả ma trận
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Địa lí

	1
	Châu Mỹ


	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ
- Đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội của các khu vực châu Mỹ (Bắc Mỹ, Trung và Nam Mỹ)
– Phương thức con người khai thác, sử dụng và 
bảo vệ thiên nhiên ở các khu vực châu Mỹ
	Nhận biết
– Xác định được trên bản đồ một số trung tâm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ.
– Trình bày được đặc điểm của rừng nhiệt đới Amazon.
Vận dụng
– Trình bày được sự phân hoá tự nhiên ở Trung và Nam Mỹ: theo chiều Đông – Tây, theo chiều Bắc – Nam và theo chiều cao (trên dãy núi Andes).
	2TN 
	
	
1TL(a) 

	

	2
	Châu Đại Dương
(0,5 – 2,5 điểm)
 (4 tiết))



	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Đại Dương
– Đặc điểm thiên nhiên của các đảo, quần đảo và lục địa Ôxtraylia.

	Nhận biết
– Xác định được các bộ phận của châu Đại Dương; vị trí địa lí, hình dạng và kích thước lục địa Ôxtraylia.
– Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và khoáng sản. 
Thông hiểu
– Phân tích được đặc điểm khí hậu Ôxtraylia, những nét đặc sắc của tài nguyên sinh vật ở Ôxtraylia.
	
2TN 

	1TL 
	
	

	3
	Châu Nam Cực

	– Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của châu Nam Cực
	Vận dụng cao
– Mô tả được kịch bản về sự thay đổi của thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu.
	
	
	
	1TL(b)


	Số câu/ loại câu
	4  câu TN
	1 câu TL
	1 câu (a) TL
	1 câu TL (b)

	Tỉ lệ %
(50%=5,0 điểm)
	20%
(2,0đ)
	15%
(1,5đ)
	10%
(1,0đ)
	5%
(0,5đ)

	Phân môn Lịch sử

	1
	Việt Nam từ thế kỉ XIII đến đầu thế kỉ XV: thời Trần, Hồ

	- Thời Trần
	 Nhận biết
 Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo thời Trần.
	
1TN

	
	
	

	
	
	- Thời Hồ
	Nhận biết
– Trình bày được sự ra đời của nhà Hồ
	1TN
	
	
	

	2
	Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1527)
(2 tiết)
	  - Một số sự kiện tiêu biểu của khởi nghĩa Lam Sơn
	Nhận biết
Trình bày được một số sự kiện tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. 
	1TN
	

	
 


	

	
	
	
	Thông hiểu:
Giải thích được nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và đánh giá được vai trò của một số nhân vật tiêu biểu.
	
	1TL
	
	

	3
	Đại Việt thời Lê sơ (1428-1527)

	- Sự thành lập vương triều Lê Sơ
- Phát triển văn hóa, giáo dục.

	Nhận biết:
Nhận biết được tình hình kinh tế - xã hội thời Lê sơ.
	
      1TN
	   
	
	




	
	
	
	Vận dụng:
Vận dụng được kiến thức lịch sử để  đánh giá được chủ trương của các vua thời Lê sơ về vấn đề chủ quyền lãnh thổ với công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia ngày nay.
	
	
	1TL(a)
	1TL(b)

	Số câu/ loại câu
	4  câu TN
	1 câu TL
	1 câu TL (a) 
	1 câu TL (b)

	Tỉ lệ %
(50%=5,0 điểm)
	20
(2,0đ)
	10
(1,0đ)
	5
(0,5đ)
	5
(0,5đ)

	Tổng hợp chung
	40%
	 30%
	20%
	10%


C. Đề bài
I.  TRẮC NGHIỆM: ( 4,0 điểm)
Hãy chọn ý đúng trong các câu sau ( mỗi ý đúng được  0,5 điểm)
Câu 1. Các trung tâm kinh tế quan trọng của Bắc Mỹ gồm
A. Niu Iooc, Ottawa                           B. Lôt-an-giơ-let, Mê-hi-cô-city
C. Niu Iooc, Oa-sinh-tơn                   D. Ottawa, Mê-hi-cô-city
Câu 2.  Rừng Amazon được gọi là 
A. lá phổi của Trái Đất                      B. lá phổi xanh của Trái Đất       
C. lá phổi xanh của Bắc Mỹ              D. lá phổi xanh của Châu Mỹ         
Câu 3.  Châu Đại Dương nằm giữa đại dương nào sau đây?
A. Đại Tây Dương.   B. Ấn Độ Dương  C. Thái Bình Dương.  D. Bắc Băng Dương
Câu 4. Động vật nào sau đây là loài đặc trưng của Ôxtraylia?
A. Chó sói.            B. Gấu trắng.   C. Chim cánh cụt.                   D. Chuột túi.           
Câu 5. Vị vua Lý nào nhường ngôi cho Trần Cảnh, mở ra triều đại nhà Trần?
A. Lý Anh Tông.     B. Lý Cao Tông. C. Lý Chiêu Hoàng.   D. Lý Huệ Tông.
 Câu 6. Hồ Quý Ly cho phát hành loại tiền giấy đầu tiên là
A. Thông bảo hội sao.				B. Thông bảo. 
C. Thuận Thiên thông bảo  			D. Thánh Nguyên thông bảo
Câu 7. Nơi Lê Lợi chọn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa là
A. Lang Chánh (Thanh Hoá).			B. Tây Đô (Thanh Hoá).
C. Lam Sơn (Thanh Hoá).			D. Thọ Xuân (Thanh Hoá).
 Câu 8. Bộ luật nào được ban hành dưới triều Lê Sơ?
A. Hình thư.    					B. Hình luật.          
C. Quốc triều hình luật.       			D. Hoàng Việt luật lệ.
II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 9. (2,0 điểm) Trình bày đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a?
Câu 10. (2,0 điểm). 
a. Phân tích sự phân hóa theo chiều cao của tự nhiên ở Trung và Nam Mỹ?
b. Băng ở Nam Cực đang dần tan ra do biến đổi khí hậu, em cần làm gì để góp phần hạn chế biến đổi khí hậu?
Câu 11. (1,0 điểm) Đoạn tư liệu dưới đây thể hiện chủ trương của nhà nước Lê Sơ (1428-1527) đối với lĩnh vực nào? Chủ trương đó có giá trị đến ngày nay không? Vì sao?
Năm 1473, vua Lê Thánh Tông căn dặn đại thần khi đàm phán với triều Minh: “Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ? Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần…Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di”.
Câu 12. (1,0 điểm) Vì sao khởi nghĩa Lam Sơn giành được thắng lợi?
D. Hướng dẫn chấm
I.  TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	C
	D
	C
	A
	C
	C


Lí giải:
Câu 1: SGK – trang 132         Câu 2: SGK – trang 138
Câu 3: SGK – trang 142         Câu 4: SGK – trang 144         
Câu 5: SGK – trang 57             Câu 6: SGK – trang 70
Câu 7: SGK – trang 74              Câu 8: SGK – trang 78
II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
	Câu
	Nội dung cần trình bày
	Điểm

	Câu 9
(2 điểm)
	Trình bày đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a
	2,0

	
	- Địa hình: 3 khu vực, vùng núi phía đông, cao nguyên phía tây, vùng đất thấp ở trung tâm.
- Khoáng sản: giàu có gồm than, dầu mỏ, khí đốt, bô xít, chì, kẽm, niken, đồng, thiếc, vàng, bạc, kim cương, đá quý.
- Khí hậu: khô hạn, thuộc các đới khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới hình thành nhiều hoang mạc (do tác động của cao áp chí tuyến, hiệu ứng phơn, dòng biển lạnh…). 
- Sinh vật: động đáo, đa dạng do cách biệt với phần còn lại của thế giới.
+ Động vật: thú có túi, thú mỏ vịt, đà điểu
+Thực vật: bạch đàn, keo hoa vàng, tràm và ngân hoa.
	0,5

0,5


0,5


0,5

	Câu 
10
(2 điểm) 









	a. Phân tích sự phân hóa theo chiều Bắc-Nam của tự nhiên ở Trung và Nam Mỹ ?
	1,5

	
	- Nguyên nhân do lãnh thổ trải dài trên cả đới nóng và đới ôn hòa nên thiên nhiên khá phong phú và đa dạng.
- Phần lớn diện tích của khu vực Trung và Nam Mỹ nằm trong đới nóng.
+ Mê-hi-cô, eo đất Trung Mỹ, quần đảo Ăng – ti, sơn nguyên Guy-a-na, đồng bằng A-ma-dôn nằm chủ yếu trên đới khí hậu xích đạo và kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa, nên có nhiệt độ cao quanh năm, mưa nhiều, rừng rậm rạp.
+ Đồng bằng duyên hải phía tây có khí hậu khô và chịu ảnh hưởng của dòng biển lạnh nên mưa rất ít, thảm thực vật chủ yếu là xương rồng, cây bụi.
- Phần còn lại lục địa Nam Mỹ nằm trong đới ôn hòa:
+ Đồng bằng Pam-pa với khí hậu cận nhiệt đới, lượng mưa giảm, thảo nguyên phát triển.
+ Cao nguyên Pa-ta-gô-ni phần lớn nằm trong đới khí hậu ôn đới, có lượng mưa ít, bán hoang mạc phát triển.
	0,5

0,5






0,5


	
	b. Băng ở Nam Cực đang dần tan ra do biến đổi khí hậu, em cần làm gì để góp phần hạn chế hiện tượng trên?
	0,5


	
	- Có ý thức bảo vệ mội trường và tuyên truyền cho mọi người cùng tham gia...
(GV có thể linh hoạt cho điểm theo ý tưởng làm bài của học sinh)
	0,5

	Câu 11
(1 điểm)
	- Đoạn tư liệu trên thể hiện chủ trương của nhà Lê sơ (1428-1527) đối với chủ quyền lãnh thổ của đất nước.
- Chủ trương đó có giá trị đến ngày nay
	0,5

	
	- Phần giải thích cá nhân HS có thể trình bày theo quan điểm các nhân về tầm quan trọng của việc bảo vệ tổ quốc trong thời kì hiện nay.
	0,5

	Câu 12
(1 điểm)
	Vì sao khởi nghĩa Lam Sơn giành được thắng lợi:
-  Nhân dân ta luôn có truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường bất khuất. Tinh thần quyết chiến đánh giặc, quyết tâm giành lại độc lập tự do cho đất nước.
- Có sự lãnh đạo tài tình, mưu lược của bộ chỉ huy, đứng đầu là Lê Lợi và Nguyễn Trãi với những sách lược, chiến thuật đúng đắn để đưa cuộc khởi nghĩa đến thắng lợi.
	0,5



0,5



BGH xác nhận            Tổ CM duyệt         Nhóm CM duyệt            Giáo viên
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	Họ tên:...............................................
	KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ II

	Lớp:.........................
	Môn: Lịch sử - địa lí 7


I.  TRẮC NGHIỆM: ( 4,0 điểm)
Hãy chọn ý đúng trong các câu sau ( mỗi ý đúng được  0,5 điểm)
Câu 1. Các trung tâm kinh tế quan trọng của Bắc Mỹ gồm
A. Niu Iooc, Ottawa                           B. Lôt-an-giơ-let, Mê-hi-cô-city
C. Niu Iooc, Oa-sinh-tơn                   D. Ottawa, Mê-hi-cô-city
Câu 2.  Rừng Amazon được gọi là 
A. lá phổi của Trái Đất                      B. lá phổi xanh của Trái Đất       
C. lá phổi xanh của Bắc Mỹ              D. lá phổi xanh của Châu Mỹ         
Câu 3.  Châu Đại Dương nằm giữa đại dương nào sau đây?
A. Đại Tây  Dương.     B. Ấn Độ Dương  C. Thái Bình Dương.     D. Bắc Băng Dương
Câu 4. Động vật nào sau đây là loài đặc trưng của Ôxtraylia?
A. Chó sói.              B. Gấu trắng.            C. Chim cánh cụt.         D. Chuột túi.           
Câu 5. Vị vua Lý nào nhường ngôi cho Trần Cảnh, mở ra triều đại nhà Trần?
A. Lý Anh Tông.           B. Lý Cao Tông. C. Lý Chiêu Hoàng.    D. Lý Huệ Tông.
 Câu 6. Hồ Quý Ly cho phát hành loại tiền giấy đầu tiên là
A. Thông bảo hội sao.B. Thông bảo. C. Thuận Thiên thông bảo. D. Thánh Nguyên thông bảo.
Câu 7. Nơi Lê Lợi chọn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa là
A. Lang Chánh (Thanh Hoá).			B. Tây Đô (Thanh Hoá).
C. Lam Sơn (Thanh Hoá).			D. Thọ Xuân (Thanh Hoá).
 Câu 8. Bộ luật nào được ban hành dưới triều Lê Sơ?
A. Hình thư.    	B. Hình luật.         C. Quốc triều hình luật.       D. Hoàng Việt luật lệ.
II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 9. (2,0 điểm) Trình bày đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a?
Câu 10. (2,0 điểm). 
c. Phân tích sự phân hóa theo chiều cao của tự nhiên ở Trung và Nam Mỹ?
d. Băng ở Nam Cực đang dần tan ra do biến đổi khí hậu, em cần làm gì để góp phần hạn chế biến đổi khí hậu?
Câu 11. (1,0 điểm) Đoạn tư liệu dưới đây thể hiện chủ trương của nhà nước Lê Sơ (1428-1527) đối với lĩnh vực nào? Chủ trương đó có giá trị đến ngày nay không? Vì sao?
Năm 1473, vua Lê Thánh Tông căn dặn đại thần khi đàm phán với triều Minh: “Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ? Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần…Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di”.
Câu 12. (1,0 điểm) em hãy nêu nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn?
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